
TUESDAY                 SEPTEMBER 7th   2021 

STARTER UNIT 

Lesson 1(Bài 1):  Vocabulary (từ vựng)– Free time(thời gian rỗi/rảnh) 

 

I/. NEW WORDS (từ mới) (p.6: trang 6 sách học sinh) 

1. skateboarding (noun>n.:danh từ): môn trượt ván 

2. photography (n.): nghệ thuật chụp ảnh/hình   

3. art (n.)   : môn vẽ/ mỹ thuật   

4. cycling (n.) : môn chạy xe đạp 

5. chatting online: trò chuyện trên mạng 

6. meeting friends: gặp gỡ bạn bè 

7. be good at (+V-ing/+ n.): giỏi về môn học/ cái gì  

Ex(ví dụ): My mother is good at cooking.(Mẹ tôi giỏi nấu ăn) 

8. be interested in  = be fond of = be into = be keen on = like (+V-ing/+ n.): 

thích/ quan tâm 

Ex: I am interested in playing video games.(Tôi thích chơi games) 

9. favorite (n.): người / vật được yêu thích nhất 

10. cooking (n.): việc nấu ăn 

11. shopping (n.): việc mua sắm 

12. film (n.): phim/ bộ phim 

13. hobby (hobbies) / interest (n.): sở thích 

II/. PRACTICE (luyện tập): (trả lời các câu hỏi bên dưới) 

1. What is your hobby? (hobby: sở thích)> Sở thích của bạn là gì? 

>My hobby is_________________________________________________ 

2. What do you like doing? >Bạn thích làm cái gì? 



>I like_______________________________________________________ 

3. Do you play any sports? (sports: thể thao)>Bạn có chơi môn thể thao nào 

không? 

>Yes/No______________________________________________________ 

4. What sort/kind of hobbies do you have? (sort=kind: loại>> sort/kind of 

hobbies: loại sở thích)>Bạn có loại sở thích nào/gì? 

>I have________________________________________________________

 


